
  
 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ SCE 

Địa chỉ: 39/17A/3 đường số 22, KP.7, P.Linh Đông, quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh 

MST: 0 3 1 4 2 0 7 2 2 0  

Website: www.sce-vn.com      ; ĐT:  (84) 028 3636 5159           ; DĐ: 0919 661 065 ( Zalo ) 

 
THƯ BÁO GIÁ THÁNG 6/2018 

 

  

STT DỊCH VỤ
Phạm vi

công việc thực hiện

Đơn giá

( VNĐ / m
2 

sàn )
Ghi chú

[1] [2] [3] [4] [5]

1 Thiết kế xin phép XD + Trọn gói 20.000
20.000*208

= 4.160.000Đ

40.000

(Thông dụng)

40.000*208

8.320.000Đ

80.000

(Thẩm mỹ)

40.000*208

16.640.000Đ

120.000

(Cao cấp)

40.000*208

24.960.000Đ

3 Thiết kế kết cấu + Thiết kế bản vẽ kỹ thuật 20.000 4.160.000Đ

4 Thiết kế điện & nước + Thiết kế bản vẽ kỹ thuật 15.000 3.120.000Đ

BẢNG BÁO GIÁ

TƯ VẤN THIẾT KẾ - HOÀN CÔNG XÂY DỰNG NHÀ PHỐ

{ Ví dụ: Áp dụng cho Nhà phố: 4m x 13m, 3 Tầng (tức là 4 sàn) àDiện tích sàn = 4*(4x13) = 208m
2
sàn }

5 Hoàn công xây dựng 75.000
75.000*208

15.600.000Đ

+ Chi phí: Đóng thuế, khảo sát 

& đo đạc công trình đã xây 

dựng, in ấn, photo công chứng, 

Lệ phí

+ Soạn hồ sơ, làm việc với các 

cơ quan Nhà nước để đăng ký, 

trình nộp và nhận kết quả

2 Thiết kế kiến trúc
+ Thiết kế bản vẽ kỹ thuật

+ Dựng phối cảnh


